
  UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  Số:        /SGDĐT-NVDH                          Ninh Thuận, ngày     tháng  6 năm 2020. 
         

MÃ TỈNH, HUYỆN, XÃ KHÓ KHĂN VÀ XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN,  

MÃ ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020 
 

Kính gửi: 

    - Các Trường THPT, Phổ thông dân tộc nội trú; 

- Các Trung tâm: GDTX-HN, GDNN-GDTX; 

    - Trường Cao đẳng Sư phạm. 

 Mã tỉnh, huyện, xã khó khăn, xã đặc biệt khó khăn, đơn vị đăng ký dự thi-Kỳ thi 

Tốt nghiệp THPT năm 2020 được Bộ GDĐT và Sở GDĐT quy định thống nhất như sau: 

 1. Mã tỉnh, huyện: 
  - Mã tỉnh Ninh Thuận:  45 - Mã huyện Ninh Phước:  04 
  - Mã TP. Phan Rang-TC:  01 - Mã huyện Bác Ái:   05 
  - Mã huyện Ninh Sơn:  02 - Mã huyện Thuận Bắc:  06 
  - Mã huyện Ninh Hải:  03 - Mã huyện Thuận Nam: 07 

 2. Mã xã khó khăn và đặc biệt khó khăn (hoặc có thôn đặc biệt khó khăn): 

Mã huyện Tên huyện Mã xã Tên xã Xã KK, ĐBKK 

01 TP. Phan Rang-Tháp Chàm 01 Xã Thành Hải KK 

02 Huyện Ninh Sơn 01 Xã Hòa Sơn ĐBKK 

02 Huyện Ninh Sơn 02 Xã Lâm Sơn ĐBKK 

02 Huyện Ninh Sơn 03 Xã Lương Sơn ĐBKK 

02 Huyện Ninh Sơn 04 Xã Ma Nới ĐBKK 

02 Huyện Ninh Sơn 05 Xã Mỹ Sơn ĐBKK 

02 Huyện Ninh Sơn 06 Xã Nhơn Sơn ĐBKK 

02 Huyện Ninh Sơn 07 Xã Quảng Sơn ĐBKK 

03 Huyện Ninh Hải 01 Xã Vĩnh Hải ĐBKK 

03 Huyện Ninh Hải 02 Xã Xuân Hải KK 

04 Huyện Ninh Phước 01 Thị trấn Phước Dân 
KK 

Trước 28/4/2017 

04 Huyện Ninh Phước 02 Xã An Hải 
KK 

Trước 25/01/2017 

04 Huyện Ninh Phước 03 Xã Phước Hải 
ĐBKK 

Trước 01/01/2020 

04 Huyện Ninh Phước 04 Xã Phước Hậu KK 

04 Huyện Ninh Phước 05 Xã Phước Hữu KK 

04 Huyện Ninh Phước 06 Xã Phước Sơn KK 

04 Huyện Ninh Phước 07 Xã Phước Thái ĐBKK 

04 Huyện Ninh Phước 08 Xã Phước Thuận KK 

04 Huyện Ninh Phước 09 Xã Phước Vinh ĐBKK 

04 Huyện Ninh Phước 10 Thị trấn Phước Dân 
ĐBKK 

Từ 28/4/2017 

04 Huyện Ninh Phước 11 Xã An Hải 

ĐBKK 

Từ 25/01/2017 đến 

31/12/2019 

05 Huyện Bác Ái 01 Xã Phước Bình ĐBKK 

05 Huyện Bác Ái 02 Xã Phước Chính ĐBKK 

05 Huyện Bác Ái 03 Xã Phước Đại ĐBKK 

05 Huyện Bác Ái 04 Xã Phước Hòa ĐBKK 



05 Huyện Bác Ái 05 Xã Phước Tân ĐBKK 

05 Huyện Bác Ái 06 Xã Phước Thắng ĐBKK 

05 Huyện Bác Ái 07 Xã Phước Thành ĐBKK 

05 Huyện Bác Ái 08 Xã Phước Tiến ĐBKK 

05 Huyện Bác Ái 09 Xã Phước Trung ĐBKK 

06 Huyện Thuận Bắc 01 Xã Bắc Sơn ĐBKK 

06 Huyện Thuận Bắc 02 Xã Công Hải 
KK 

Trước 28/4/2017 

06 Huyện Thuận Bắc 03 Xã Lợi Hải 
ĐBKK 

Trước 16/12/2019 

06 Huyện Thuận Bắc 04 Xã Phước Chiến ĐBKK 

06 Huyện Thuận Bắc 05 Xã Phước Kháng ĐBKK 

06 Huyện Thuận Bắc 06 Xã Công Hải 

ĐBKK 

Từ 28/4/2017 đến 

15/12/2019 

06 Huyện Thuận Bắc 07 Xã Công Hải 
KK 

Từ 16/12/2019 

06 Huyện Thuận Bắc 03 Xã Lợi Hải 
KK 

Từ 16/12/2019 

07 Huyện Thuận Nam 01 Xã Nhị Hà KK 

07 Huyện Thuận Nam 02 Xã Phước Dinh ĐBKK 

07 Huyện Thuận Nam 03 Xã Phước Hà ĐBKK 

07 Huyện Thuận Nam 04 Xã Phước Minh KK 

07 Huyện Thuận Nam 05 Xã Phước Nam KK 

07 Huyện Thuận Nam 06 Xã Phước Ninh KK 

 3. Mã đơn vị ĐKDT: 
 - Sở Giáo dục và Đào tạo  :  000 
 - Trường THPT Nguyễn Trãi  :  001 
 - Trường THPT Nguyễn Du  :  002 
 - Trường THPT Ninh Hải  :  003 
 - Trường THPT An Phước  :  004 
 - Trung tâm GDTX Ninh Thuận  :  005 
 - Trường THPT Dân tộc nội trú Ninh Thuận  :  006 
 - Trường THPT Tháp Chàm  :  007 
 - Trường Phổ thông iSCHOOL  :  008 
 - Trường THPT Chu Văn An  :  009 
 - Trường THPT Nguyễn Huệ  :  010 
 - Trường THPT Trường Chinh :  013 
 - Trung Tâm KTTH-HN Phan Rang : 014 
 - Trường THPT Phạm Văn Đồng : 015 
 - Trường THPT Tôn Đức Thắng : 016 
 - Trường THPT chuy n L  Quý Đôn : 017 
 - Trường THPT Bác Ái : 018 
 - Trường THPT L  Duẩn : 019 
 - Trường THPT Nguyễn Văn Linh : 020 
 - Trường Cao đẳng Nghề : 021 
 - Trường THPT Phan Bội Châu : 022 
 - Trường THPT Phan Chu Trinh : 023 
 - Trường PTDTNT Pi Năng Tắc : 024 
 - Trung tâm GDNN-GDTX Ninh Phước  :  025 
 - Trung tâm GDNN-GDTX Ninh Sơn  :  026 
 - Trung tâm GDTX-HN Ninh Thuận : 027 
 - Trung tâm GDNN-GDTX Thuận Bắc  :  028 



 - Trường THCS-THPT Đặng Chí Thanh : 029 
 - Trường THCS-THPT Nguyễn Văn Linh : 030 
 - Trường THCS-THPT Bác Ái : 031 

 Học sinh đang học hoặc thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT nộp hồ sơ tại Trường 

THPT, Trung tâm. Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT nộp hồ sơ tại Sở GDĐT. Thời hạn 

nộp hồ sơ: Từ ngày 15/6 đến hết ngày 30/6/2020. Đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi 

và hướng dẫn học sinh ghi đúng mã quy định tr n./. 
 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Như tr n;  
- BTS: Công an, BCHQS, BCHBĐBP tỉnh;  

- Lãnh đạo Sở;  
- Các phòng chức năng Sở; 

- Lưu: NVDH, VT. 

  Nguyễn Huệ Khải 
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